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MÔN THI : MGO 403 (E-G-O) Học kỳ : 1

Thời gian : 18h00 - 11/10/2025   -   Phòng thi 314 /1 - 254 Nguyễn Văn Linh

SỐ CHỮ

1 29219021769 Hồ Long Ẩn MGO 403 E K29QEC

2 26203122892 Nguyễn Vũ Quỳnh Anh MGO 403 E K27HP-QTH NỢ HP

3 27211142757 Mạc Tuấn Anh MGO 403 E K27QTM

4 28214651947 Huỳnh Dương Bình MGO 403 E K28QTM

5 28214604806 Trần Phi Công MGO 403 E K28QTM

6 28204652012 Nguyễn Dân Dân MGO 403 E K28QTM

7 28214646664 Lê Trương Thành Danh MGO 403 E K28QTM

8 28214623109 Trương Thành Đạt MGO 403 E K28QTM

9 28204605528 Nguyễn Thị Thuỳ Dung MGO 403 E K28QTM

10 29204657849 Nguyễn Thị Phương Dung MGO 403 E K29QTM

11 29214658183 Đinh Khánh Duy MGO 403 E K29QTM

12 28207103563 Nguyễn Lê Ánh Duyên MGO 403 E K28QTM

13 28204652147 Nguyễn Huỳnh Trà Giang MGO 403 E K28QTH

14 28214600618 Mai Ngọc Hải MGO 403 E K28QTM

15 28214606801 Tạ Minh Hải MGO 403 E K28QTM

16 29204133152 Nguyễn Hữu Khánh Hân MGO 403 E K29QEC

17 28208100634 Ma Thị Hằng MGO 403 E K28QTM

18 29204757319 Nguyễn Thúy Hằng MGO 403 E K29QEC

19 27212253880 Trương Anh Hào MGO 403 E K27QTM

20 29214563709 Trần Trọng Hậu MGO 403 E K29QEC

21 28209341486 Nguyễn Thị Kim Hoa MGO 403 E K28QTM

22 28204620707 Phan Thị Hòa MGO 403 E K28QTM
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2/13

MÔN THI : MGO 403 (E-G-O) Học kỳ : 1

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP * NĂM HỌC 2025-2026

ĐẠI HỌC DUY TÂN MÔN: Các Mô Hình Ra Quyết Định * SỐ TÍN CHỈ : 3

Thời gian : 18h00 - 11/10/2025   -   Phòng thi 314 /2 - 254 Nguyễn Văn Linh

SỐ CHỮ

1 27212100733 Nguyễn Đức Huy Hoàng MGO 403 E K27QTH

2 29214164472 Trần Huy Hoàng MGO 403 E K29QEC

3 29214164857 Nguyễn Lê Thái Hoàng MGO 403 E K29QEC

4 28204652697 Nguyễn Thị Thu Hồng MGO 403 E K28QTM

5 27212200987 Nguyễn Thắng Gia Huy MGO 403 E K27QTM

6 27217036832 Trần Nguyên Huy MGO 403 E K27QTH

7 28204603877 Lê Nhi Huyền MGO 403 E K28QTM

8 29214352466 Y Khuê Nie Kdăm MGO 403 E K29QTM

9 28204602021 Nguyễn Lam Khánh MGO 403 E K28QTM

10 28214603971 Ngô Phạm Quốc Khánh MGO 403 E K28QTM

11 27212237511 Võ Thành Khoa MGO 403 E K27QTM

12 28219020207 Trần Nguyễn Anh Khôi MGO 403 E K28QTM

13 29214659508 Trần Bảo Khuê MGO 403 E K29QTM

14 28204642344 Hồ Thị Hoa Lan MGO 403 E K28QTM

15 28204606136 Lê Thị Quỳnh Liên MGO 403 E K28QTM

16 28204306966 Vi Thị Khánh Linh MGO 403 E K28QTM

17 28204526981 Võ Thị Linh MGO 403 E K28QTM

18 28215234962 Lê Quang Linh MGO 403 E K28QTM

19 28204602628 Hồ Thị Loan MGO 403 E K28QTM NỢ HP

20 29214145953 Đặng Văn Lộc MGO 403 E K29QEC

21 29214755948 Trần Hoàng Bảo Long MGO 403 E K29QEC

22 27202952394 Châu Gia Ly MGO 403 E K27QTN
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3/13

MÔN THI : MGO 403 (E-G-O) Học kỳ : 1

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP * NĂM HỌC 2025-2026

ĐẠI HỌC DUY TÂN MÔN: Các Mô Hình Ra Quyết Định * SỐ TÍN CHỈ : 3

Thời gian : 18h00 - 11/10/2025   -   Phòng thi 414 /1 - 254 Nguyễn Văn Linh

SỐ CHỮ

1 28204652449 Nguyễn Tường Hải Ly MGO 403 E K28QTM

2 29214760145 Phan Phú Mạnh MGO 403 E K29QEC

3 24212106653 Hoàng Quang Minh MGO 403 E K27QTH

4 28211342267 Phạm Quang Minh MGO 403 E K28QTM NỢ HP

5 28214600841 Lê Trần Bảo Minh MGO 403 E K28QTM

6 29214343082 Võ Văn Minh MGO 403 E K29QTH

7 28204603784 Nguyễn Thị Trà My MGO 403 E K28QTM

8 29206554605 Đinh Thị Hà My MGO 403 E K29QEC

9 28211152201 Lê Văn Nam MGO 403 E K28QTM

10 28218224516 Nguyễn Hoàng Nam MGO 403 E K28QTM

11 28209302723 Phạm Thị Nga MGO 403 E K28PSU-QTH

12 28204601179 Ngô Phạm Thanh Ngân MGO 403 E K28QTM

13 28204605942 Nguyễn Đỗ Quỳnh Ngân MGO 403 E K28QTM

14 28204653281 Lưu Thị Kim Ngân MGO 403 E K28QTM

15 28204654799 Nguyễn Thị Bảo Ngân MGO 403 E K28QTM NỢ HP

16 28204105320 Nguyễn Thị Như Ngọc MGO 403 E K28QTM

17 28214632280 Đinh Quốc Ngọc MGO 403 E K28QTM

18 28204306415 Nguyễn Ngọc Thảo Nguyên MGO 403 E K28QTM

19 28204605175 Dương Thị Thanh Nhàn MGO 403 E K28QTM

20 28214329736 Trần Viết Nhân MGO 403 E K28QTM

21 28204601303 Võ Thị Lâm Nhi MGO 403 E K28QTM

22 28204603047 Nguyễn Thị Quỳnh Nhi MGO 403 E K28QTM

23

24

25

26

27

28

29

STT
MÃ

SINH VIÊN
HỌ VÀ TÊN

LỚP MÔN 

HỌC

LỚP SINH 

HOẠT

SỐ

TỜ
KÝ TÊN

ĐIỂM THI
GHI CHÚ



4/13

MÔN THI : MGO 403 (E-G-O) Học kỳ : 1

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP * NĂM HỌC 2025-2026

ĐẠI HỌC DUY TÂN MÔN: Các Mô Hình Ra Quyết Định * SỐ TÍN CHỈ : 3

Thời gian : 18h00 - 11/10/2025   -   Phòng thi 414 /2 - 254 Nguyễn Văn Linh

SỐ CHỮ

1 29204322675 Nguyễn Thảo Uyên Nhi MGO 403 E K29QTH

2 28204306873 Huỳnh Hà Như MGO 403 E K28QTM

3 28204634160 Nguyễn Thị Quỳnh Như MGO 403 E K28PSU-QTH

4 29204662346 Vương Trịnh Quỳnh Như MGO 403 E K29QEC

5 27212144939 Trương Hồng Nhung MGO 403 E K27QTH

6 29204165404 Nguyễn Thị Cẩm Nhung MGO 403 E K29QEC

7 29204826175 Bùi Lê Ni MGO 403 E K29QTM

8 28212305796 Nguyễn Thanh Phát MGO 403 E K28PSU-QTH

9 28218030235 Đỗ Thành Phát MGO 403 E K28QTM

10 28204553484 Tống Hoài Phi MGO 403 E K28QTM

11 28218046019 Nguyễn Lê Thanh Phương MGO 403 E K28QTM

12 28204603300 Võ Thị Ngọc Quyên MGO 403 E K29QTM

13 29204654898 Hoàng Thị Minh Quyên MGO 403 E K29QEC

14 28204303102 Đinh Nguyễn Thy Quỳnh MGO 403 E K28PSU-QTH

15 29204757244 Nguyễn Thị Diễm Quỳnh MGO 403 E K29QEC

16 28204635434 Ngô Thị Huyền Sương MGO 403 E K28QTM

17 29214763882 Nguyễn Quang Thạch MGO 403 E K29QEC

18 28204180343 Phạm Mai Thu Thanh MGO 403 E K28QEC

19 29204120024 Trương Thị Phương Thảo MGO 403 E K29QEC

20 29204647448 Nguyễn Thị Thu Thảo MGO 403 E K29QTM

21 28214642952 Trần Phan Văn Thiện MGO 403 E K28QTM

22 28204600355 Bùi Thị Anh Thư MGO 403 E K28QTM
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5/13

MÔN THI : MGO 403 (E-G-O) Học kỳ : 1

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP * NĂM HỌC 2025-2026

ĐẠI HỌC DUY TÂN MÔN: Các Mô Hình Ra Quyết Định * SỐ TÍN CHỈ : 3

Thời gian : 18h00 - 11/10/2025   -   Phòng thi 514 - 254 Nguyễn Văn Linh

SỐ CHỮ

1 29204527625 Phan Thị Anh Thư MGO 403 E K29QEC

2 29208030069 Lê Nguyễn Hiền Thục MGO 403 E K29QEC

3 27203339700 Nguyễn Thị Hoài Thương MGO 403 E K28QTM

4 26202934654 Lý Thị Thủy Tiên MGO 403 E K26QTN

5 28204649101 Nguyễn Thị Tình MGO 403 E K28QTM

6 28214603204 Nguyễn Việt Toàn MGO 403 E K28QTM

7 27203940935 Phan Thị Bích Trâm MGO 403 E K27QTN

8 27202900594 Đặng Ngọc Phương Trân MGO 403 E K27QTN

9 28204600351 Nguyễn Hoài Trân MGO 403 E K28QTM NỢ HP

10 29204357285 Huỳnh Thị Mỹ Trinh MGO 403 E K29QTM

11 28204602583 Nguyễn Thị Thanh Tuyển MGO 403 E K28QTM

12 29204650791 Võ Thị Xuân Uyên MGO 403 E K29QTM NỢ HP

13 27202102782 Nguyễn Phạm Thùy Vân MGO 403 E K28QTH

14 28204604557 Lê Thị Hồng Vân MGO 403 E K28QTM

15 28204600594 Phạm Tường Vi MGO 403 E K28QTM

16 29214760387 Bùi Lương Quốc Việt MGO 403 E K29QEC

17 29204658920 Nguyễn Thị Tường Vy MGO 403 E K29QTM

18 29204659596 Nguyễn Yến Vy MGO 403 E K29QTM

19 28214601070 Võ Văn Binh MGO 403 G K28QTM
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MÔN THI : MGO 403 (E-G-O) Học kỳ : 1

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP * NĂM HỌC 2025-2026

ĐẠI HỌC DUY TÂN MÔN: Các Mô Hình Ra Quyết Định * SỐ TÍN CHỈ : 3

Thời gian : 18h00 - 11/10/2025   -   Phòng thi 401 /1 - 254 Nguyễn Văn Linh

SỐ CHỮ

1 28204604960 Nguyễn Trịnh Ngọc Châu MGO 403 G K28QTM

2 30214350646 Huỳnh Thế Cường MGO 403 G K30QTH

3 29214623028 Nguyễn Đức Duy Đan MGO 403 G K29QTM

4 29204659043 Lê Thị Thúy Diễm MGO 403 G K29QTM

5 28209501605 Nguyễn Thị Kiều Duyên MGO 403 G K28QTM

6 29204335927 Trương Trần Kỳ Duyên MGO 403 G K29QTH

7 28204350691 Nguyễn Ngọc Quỳnh Giang MGO 403 G K28QTH

8 28208105171 Đỗ Thị Giang MGO 403 G K28QTM

9 28204652602 Trần Thị Thu Hiền MGO 403 G K28QTM

10 28214606091 Trần Bảo Hiếu MGO 403 G K28QTM NỢ HP

11 28212327576 Tăng Quốc Huy MGO 403 G K28QTM

12 29214661185 Nguyễn Đức Huy MGO 403 G K29QTM

13 27211200783 Lê Quốc Khánh MGO 403 G K27QTH NỢ HP

14 28204603110 Ngô Thị Hoàng Ly MGO 403 G K28QTM

15 28214606222 Phạm Tuấn Minh MGO 403 G K28QTM NỢ HP

16 29204620210 Nguyễn Thị Thảo My MGO 403 G K29QTM

17 29204644064 Ung Thị Hà My MGO 403 G K29QTM

18 29204664035 Huỳnh Diệu Thảo My MGO 403 G K29QTM

19 29204638506 Nguyễn Thị Ngọc Nga MGO 403 G K29QTM NỢ HP

20 28204600802 Đinh Nguyên Kim Ngân MGO 403 G K28QTM

21 29204622350 Lê Thị Ánh Ngọc MGO 403 G K29QTM

22 29214655000 Cao Văn Nhật MGO 403 G K29QTM
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7/13

MÔN THI : MGO 403 (E-G-O) Học kỳ : 1

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP * NĂM HỌC 2025-2026

ĐẠI HỌC DUY TÂN MÔN: Các Mô Hình Ra Quyết Định * SỐ TÍN CHỈ : 3

Thời gian : 18h00 - 11/10/2025   -   Phòng thi 401 /2 - 254 Nguyễn Văn Linh

SỐ CHỮ

1 28205120449 Phạm Yến Nhi MGO 403 G K28QTH NỢ HP

2 29204141084 Tạ Thị Nhi MGO 403 G K29QEC

3 29204658305 Nguyễn Thị Quỳnh Như MGO 403 G K29QTM

4 29204662350 Nguyễn Thị Trinh Nữ MGO 403 G K29QTM

5 28204501944 Nguyễn Thị Thu Phương MGO 403 G K28QTM

6 28209250844 Ngô Hoàng Khánh Quyên MGO 403 G K28CMU-TTT

7 29204640229 Nguyễn Thục Quyên MGO 403 G K29QTH

8 28204352646 Phan Thị Như Quỳnh MGO 403 G K28QTM

9 29204642955 Nguyễn Thị Như Quỳnh MGO 403 G K29QTM

10 29204655125 Nguyễn Thị Diễm Quỳnh MGO 403 G K29QTM

11 28214320112 Huỳnh Thị Hoa Sim MGO 403 G K28QTM

12 28214802056 Dương Văn Tài MGO 403 G K28QTM

13 28204625290 Cao Thị Mỹ Tâm MGO 403 G K28QTM

14 29204338751 Nguyễn Thị Thanh Tâm MGO 403 G K29QTH

15 29214658200 Nguyễn Hữu Thắng MGO 403 G K29QTM

16 29204543232 Nguyễn Phương Thảo MGO 403 G K29QTM

17 29204655185 Bùi Thị Thu Thì MGO 403 G K29QTM

18 28204641066 Nguyễn Cẩm Thư MGO 403 G K28QTM

19 29216639444 Nguyễn Lê Tường Thuật MGO 403 G K29QTM

20 29204655708 Nguyễn Thị Hoài Thương MGO 403 G K29QTM

21 29204649975 Vũ Thanh Thùy MGO 403 G K29QTM
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MÔN THI : MGO 403 (E-G-O) Học kỳ : 1

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP * NĂM HỌC 2025-2026

ĐẠI HỌC DUY TÂN MÔN: Các Mô Hình Ra Quyết Định * SỐ TÍN CHỈ : 3

Thời gian : 18h00 - 11/10/2025   -   Phòng thi 503 - 254 Nguyễn Văn Linh

SỐ CHỮ

1 28204602819 Bùi Nữ Mỹ Tiên MGO 403 G K28QTM

2 29207139201 Nguyễn Thị Phương Trà MGO 403 G K29QTM NỢ HP

3 29204357826 Phan Thị Bích Trâm MGO 403 G K29QTH

4 27202101093 Trương Nguyễn Kiều Trang MGO 403 G K28PSU-QTH

5 29204352959 Võ Thị Thùy Trang MGO 403 G K29QTH

6 29204627331 Trần Thị Thùy Trang MGO 403 G K29QTM

7 29204354305 Lê Thị Hồng Trinh MGO 403 G K29QTH

8 28204605765 Nguyễn Ngọc Thanh Tú MGO 403 G K28QTM

9 29211157067 Trần Công Tuấn MGO 403 G K29QTM

10 29214634945 Huỳnh Anh Tuấn MGO 403 G K29QTM

11 29219335932 Nguyễn Lý Trường Vượng MGO 403 G K29QTH

12 28204603028 Lê Khánh Vy MGO 403 G K28PSU-QTH

13 29204638514 Lê Hoàng Yến MGO 403 G K29QTM

14 28214603083 Nguyễn Đỗ Phi An MGO 403 O K28HP-QTM

15 27202246711 Dương Lê Lan Anh MGO 403 O K27QDB NỢ HP

16 28208201907 Nguyễn Huệ Anh MGO 403 O K28HP-QTM
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MÔN THI : MGO 403 (E-G-O) Học kỳ : 1

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP * NĂM HỌC 2025-2026

ĐẠI HỌC DUY TÂN MÔN: Các Mô Hình Ra Quyết Định * SỐ TÍN CHỈ : 3

Thời gian : 18h00 - 11/10/2025   -   Phòng thi 703 - 254 Nguyễn Văn Linh

SỐ CHỮ

1 28214648953 Lê Nguyễn Nhật Anh MGO 403 O K28HP-QTM

2 28216803370 Phan Phước Tuấn Anh MGO 403 O K28QEC

3 29204551579 Hoàng Thị Ngọc Anh MGO 403 O K29QTN

4 27212147719 Huỳnh Xuân Bảo MGO 403 O K27QTH NỢ HP

5 28204603246 Nguyễn Thị Thanh Châu MGO 403 O K28QTM

6 29214756132 Nguyễn Trọng Danh MGO 403 O K29QEC

7 29204445738 Lê Thị Bích Đào MGO 403 O K29QTN

8 28214600187 Nguyễn Văn Đạt MGO 403 O K28HP-QTM

9 28204142243 Hồ Thị Ánh Diệu MGO 403 O K28QEC

10 28204601235 Võ Thị Kim Đính MGO 403 O K28QTM

11 28204626931 Phạm Thị Mỹ Dung MGO 403 O K28HP-QTM

12 28204154548 Đỗ Thị Mỹ Duyên MGO 403 O K28QEC

13 28204643782 Trần Thị Mỹ Duyên MGO 403 O K28QEC

14 27212245336 Nguyễn Ngọc Hà MGO 403 O K28HP-QTM

15 28214606506 Huỳnh Kim Hải MGO 403 O K28HP-QTM

16 28204138856 Lê Thị Hằng MGO 403 O K28QEC

17 29204661571 Trần Lê Hạnh MGO 403 O K29QTM

18 28204631463 Võ Thị Mỹ Hoa MGO 403 O K28HP-QTM
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MÔN THI : MGO 403 (E-G-O) Học kỳ : 1

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP * NĂM HỌC 2025-2026

ĐẠI HỌC DUY TÂN MÔN: Các Mô Hình Ra Quyết Định * SỐ TÍN CHỈ : 3

Thời gian : 18h00 - 11/10/2025   -   Phòng thi 801A - 254 Nguyễn Văn Linh

SỐ CHỮ

1 27212134735 Nguyễn Huy Hoàng MGO 403 O K27QTH

2 28204600630 Nguyễn Thị Kim Huệ MGO 403 O K28HP-QTM

3 28214100593 Nguyễn Đình Hùng MGO 403 O K28QEC

4 29206144141 Mai Thị Hồng Hường MGO 403 O K29QTN

5 28214647517 Trần Sanh Huy MGO 403 O K28HP-QTM

6 28214649464 Dương Văn Nhất Huy MGO 403 O K28HP-QTM

7 28204604833 Phạm Thị Thuý Huyền MGO 403 O K28HP-QTM

8 28206123498 Lê Thị Hồng Khuyên MGO 403 O K28QTH

9 28212180301 Lê Nguyễn Trung Kiên MGO 403 O K28QTH

10 28214641555 Phạm Anh Kiệt MGO 403 O K28QEC

11 28204101631 Trần Thị Thùy Linh MGO 403 O K28QEC

12 28204154604 Võ Khánh Linh MGO 403 O K28QEC

13 28204606288 Hoàng Thị Kim Loan MGO 403 O K28QTM

14 28214605174 Nguyễn Minh Mẫn MGO 403 O K28HP-QTM

15 28204600391 Huỳnh Hà Trà My MGO 403 O K28QTM

16 28214638686 Nguyễn Hữu Hoàng Nam MGO 403 O K28HP-QTM

17 28204600915 Nguyễn Thị Thùy Nga MGO 403 O K28HP-QTM

18 28202705204 Lê Thảo Ngân MGO 403 O K28QTM

19 28204604267 Nguyễn Thị Thanh Ngân MGO 403 O K28HP-QTM

20 28204649431 Phan Huỳnh Hoàng Ngân MGO 403 O K28HP-QTM
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MÔN THI : MGO 403 (E-G-O) Học kỳ : 1

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP * NĂM HỌC 2025-2026

ĐẠI HỌC DUY TÂN MÔN: Các Mô Hình Ra Quyết Định * SỐ TÍN CHỈ : 3

Thời gian : 18h00 - 11/10/2025   -   Phòng thi 801B - 254 Nguyễn Văn Linh

SỐ CHỮ

1 29204657834 Đỗ Hà Thu Ngân MGO 403 O K29QTM

2 28204100659 Nguyễn Thị Như Ngọc MGO 403 O K28QEC

3 28204652567 Võ Lê Thị Thảo Nguyên MGO 403 O K28QTM

4 28214651554 Hoàng Đại Trung Nguyên MGO 403 O K28HP-QTM

5 28204654035 Nguyễn Thị Minh Nguyệt MGO 403 O K28HP-QTM

6 28204703323 Phạm Thị Minh Nguyệt MGO 403 O K28QEC

7 28204151413 Nguyễn Thị Nhi MGO 403 O K28QEC

8 28204154882 Đỗ Hoàng Phương Nhi MGO 403 O K28QEC

9 28204653530 Trần Thị Yến Nhi MGO 403 O K28QEC

10 28204804739 Trương Yến Nhi MGO 403 O K28QEC

11 28204504805 Nguyễn Thị Hằng Ni MGO 403 O K28QEC

12 28204606466 Lê Thị Nữ MGO 403 O K28HP-QTM

13 28214303188 Đào Trọng Phát MGO 403 O K28HP-QTM

14 28214601955 Võ Đình Phúc MGO 403 O K28QTM

15 28214639985 Trần Hoàng Phước MGO 403 O K28QEC

16 28206600310 Lê Thị Mai Phương MGO 403 O K28HP-QTM

17 28210202007 Lê Thiện Phương MGO 403 O K28HP-QTM

18 28204605551 Nguyễn Bích Phượng MGO 403 O K28HP-QTM

19 28214634799 Võ Xuân Quang MGO 403 O K28HP-QTM

20 28204600197 Dương Nữ Minh Quyên MGO 403 O K28HP-QTM
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MÔN THI : MGO 403 (E-G-O) Học kỳ : 1

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP * NĂM HỌC 2025-2026

ĐẠI HỌC DUY TÂN MÔN: Các Mô Hình Ra Quyết Định * SỐ TÍN CHỈ : 3

Thời gian : 18h00 - 11/10/2025   -   Phòng thi 802 - 254 Nguyễn Văn Linh

SỐ CHỮ

1 27202140068 Chu Diễm Quỳnh MGO 403 O K27PSU-QTH NỢ HP

2 28204646362 Đào Thị Thu Sương MGO 403 O K28HP-QTM

3 28206525379 Đoàn Thị Mỹ Tâm MGO 403 O K28HP-QTM

4 28212720579 Lê Quang Thành MGO 403 O K28HP-QTM

5 28204602894 Bùi Thị Thanh Thảo MGO 403 O K28HP-QTM

6 28204852907 Huỳnh Thị Phương Thảo MGO 403 O K28QTM

7 28208002652 Trần Thị Dạ Thảo MGO 403 O K28QTM

8 29204841336 Võ Thị Phương Thảo MGO 403 O K29QTM

9 28214600943 Nguyễn Văn Thư MGO 403 O K28HP-QTM

10 28204600167 Nguyễn Thị Mỹ Thuận MGO 403 O K28QTM

11 28214654538 Nguyễn Đình Thuật MGO 403 O K28HP-QTM

12 28204631556 Trương Thị Hoài Thương MGO 403 O K28QTM

13 28204652990 Lê Thị Hoài Thương MGO 403 O K28QTM

14 28204621448 Tô Thị Thanh Thủy MGO 403 O K28HP-QTM

15 29201143053 Lê Thị Kim Tình MGO 403 O K29QTM

16 28204653783 Lê Thị Minh Trâm MGO 403 O K28QTM

17 28204100390 Trần Thị Huệ Trân MGO 403 O K28QEC

18 29204661688 Lê Nguyễn Diệu Trân MGO 403 O K29QTM

19 28204106409 Trần Thị Huyền Trang MGO 403 O K28QEC

20 28204320329 Nguyễn Thị Thùy Trinh MGO 403 O K28QTM
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MÔN THI : MGO 403 (E-G-O) Học kỳ : 1

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP * NĂM HỌC 2025-2026

ĐẠI HỌC DUY TÂN MÔN: Các Mô Hình Ra Quyết Định * SỐ TÍN CHỈ : 3

Thời gian : 18h00 - 11/10/2025   -   Phòng thi 803 - 254 Nguyễn Văn Linh

SỐ CHỮ

1 28204603035 Dương Thị Thanh Trúc MGO 403 O K28HP-QTM

2 28214650445 Phan Quốc Trường MGO 403 O K28HP-QTM

3 28204605343 Lê Thị Thanh Tuyền MGO 403 O K28QTM

4 28204149854 Trần Thảo Vân MGO 403 O K28QEC

5 28204651863 Võ Thị Vi Vân MGO 403 O K28QTM

6 28204601132 Phạm Thị Hoàng Vi MGO 403 O K28QTM

7 28204606266 Phạm Thị Hạ Vi MGO 403 O K28QTM

8 28211102732 Trần Hoàng Việt MGO 403 O K28QEC

9 28204103734 Nguyễn Thị Tường Vy MGO 403 O K28QEC

10 28204644729 Lê Thị Yến Vy MGO 403 O K28QEC

11 28204646120 Lương Lê Hạ Vy MGO 403 O K28HP-QTM

12 28204753559 Hồ Nguyễn Thảo Vy MGO 403 O K28QEC

13 28207330717 Vương Thúy Vy MGO 403 O K28HP-QTM

14 28204802987 Nguyễn Lê Khánh Xuân MGO 403 O K28QTM

15 29204345209 Đoàn Thị Như Ý MGO 403 O K29QTH

16 28204602541 Phạm Phương Yến MGO 403 O K28HP-QTM

17 28204627433 Võ Đặng Kim Yến MGO 403 O K28QTM NỢ HP

18 0 0 0 0 0 0
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